
STT SBD HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND

NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 

THI

KẾT 

QUẢ

1 2 Hoàng Thuỷ Tiên X 025823803 4/4/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

26 Đạt

2 5 Lê Thanh Tuyền X 301727781 27/04/2018
Công an tỉnh 

Long An
28 Đạt

3 7 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh X 125690697 01/06/2012
Công an tỉnh 

Bắc Ninh
28 Đạt

4 9 Lâm Thị Hồng Xuyến X 024750838 15/08/2007

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 Đạt

5 10 Trương Thị Thu Hà X 025454669 28/03/2011

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt

6 11 Lê Thị Trúc Ly X 341897688 17/12/2015
Công an tỉnh  

Đồng Tháp
30 Đạt

7 12 Ngô Viết Bảo Long X 026011118 31/03/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt

8 13 Đỗ Thị Thẩm Phương X 371863686 11/08/2014
Công an tỉnh 

Kiên Giang
24 Đạt

9 14 Bùi Thị Trúc Linh X 291125682 20/07/2011
Công an tỉnh 

Tây Ninh
25 Đạt

10 15 Trần Thị Tuyết Sương X 025304386 12/05/2010

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt

CHI NHÁNH 

THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ 

MINH CÔNG 

TY CỔ 

PHẦN DỊCH 

VỤ 

THƯƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMME

RCE

72 Lê Thánh 

Tôn, Phường 

Bến Nghé, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

KẾT QUẢ THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM

CA 13 GiỜ 30 NGÀY 26/03/2019 TẠI HỘI TRƯỜNG BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM 

(18 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1)- NGÀNH: CÔNG THƯƠNG



STT SBD HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND

NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 

THI

KẾT 

QUẢ

11 16 Đặng Thị Kim Cương X 212250109 13/02/2014
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
29 Đạt

12 17 Lê Kiều Trinh X 026007645 02/02/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 Đạt

13 18 Huỳnh Quốc Toàn X 312007685 18/04/2009
Công an tỉnh 

Tiền Giang
27 Đạt

14 19 Võ Thu Thảo X 261541828 24/07/2014
Công an tỉnh 

Bình Thuận
30 Đạt

15 20 Trần Ngọc Thạch X 025045812 16/05/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

24 Đạt

16 21 Trần Thùy Trang X 264431677 20/10/2010
Công an tỉnh 

Ninh Thuận
27 Đạt

17 22 Phan Thị Hằng X 035183000715 02/03/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

25 Đạt

18 23 Tsan Mỹ Yến X 025618226 26/02/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

26 Đạt

19 26 Hoàng Thị Kiều X 077190001884 20/11/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

28 Đạt

20 27 Võ Thị Tiển X 212579996 16/03/2015
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
29 Đạt

CHI NHÁNH 

THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ 

MINH CÔNG 

TY CỔ 

PHẦN DỊCH 

VỤ 

THƯƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMME

RCE

72 Lê Thánh 

Tôn, Phường 

Bến Nghé, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh



STT SBD HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND

NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 

THI

KẾT 

QUẢ

21 28 Nguyễn Long Bình X 079092010069 26/09/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

25 Đạt

22 29 Nguyễn Thị Tính X 036186008864 13/12/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

29 Đạt

23 31 Nguyễn Thị Mỹ Dung X 025104976 11/04/2009

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 Đạt

24 32 Cao Thị Hiền Thảo X 212478631 04/08/2014
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
27 Đạt

25 33 Tống Huỳnh Kim Duyên X 025988515 31/01/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt

26 34 Nguyễn Ngọc Thuận X 079099000446 27/01/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

26 Đạt

27 37 Phạm Hoàng Phong X 079095000498 22/02/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

29 Đạt

28 38 Trương Thị Trúc Đam X 381873953 27/05/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

27 Đạt

CHI NHÁNH 

THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ 

MINH CÔNG 

TY CỔ 

PHẦN DỊCH 

VỤ 

THƯƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMME

RCE

72 Lê Thánh 

Tôn, Phường 

Bến Nghé, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh



STT SBD HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND

NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 

THI

KẾT 

QUẢ

29 42 Đặng Phạm Minh Thư X 025736787 04/03/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt

30 43 Trần Thị Thùy Dung X 366116674 27/10/2016
Công an tỉnh 

Sóc Trăng
27 Đạt

31 44 Tô Thu Hon X 079086011118 09/05/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

26 Đạt

32 45 Trần Hoàng Xuân Hằng X 025605820 19/04/2012

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

29 Đạt

33 46 Trần Nguyễn Công Danh X 025118485 15/08/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 Đạt

34 47 Phạm Đức Tùng X 031094003241 18/07/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

27 Đạt

35 48 Võ Nhất Anh X 280888785 07/01/2017
Công an tỉnh 

Bình Dương
29 Đạt

36 49 Diệp Khải Duy X 025901876 06/08/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt

37 50 Nguyễn Văn Tiến X 184295398 30/11/2015
Công an tỉnh  

Hà Tĩnh
30 Đạt

CHI NHÁNH 

THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ 

MINH CÔNG 

TY CỔ 

PHẦN DỊCH 

VỤ 

THƯƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMME

RCE

72 Lê Thánh 

Tôn, Phường 

Bến Nghé, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh



STT SBD HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND

NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 

THI

KẾT 

QUẢ

38 51 Đàm Cương X 038091011940 28/06/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

29 Đạt

39 52 Bùi Trần Nhật Thanh X 025224888 22/10/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

26 Đạt

40 53 Trần Hoàng Thủy Tiên X 079192000880 25/04/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

29 Đạt

41 54 Phan Mộng Ngọc Nhi X 352555127 01/08/2015
Công an tỉnh 

An Giang
26 Đạt

42 55 Nguyễn Bích Ngọc X 024340458 12/04/2007

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

25 Đạt

43 57 Võ Thị Thu Thảo X 025805886 17/12/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 Đạt

44 58 Nguyễn Văn Huy X 079098008630 26/10/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

29 Đạt

45 60 Mai Xuân Tiên X 079194003900 5/31/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

29 Đạt

46 61 Từ Diệu Mẫn X 025410765 22/03/2011

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20
Không 

đạt

CHI NHÁNH 

THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ 

MINH CÔNG 

TY CỔ 

PHẦN DỊCH 

VỤ 

THƯƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMME

RCE

72 Lê Thánh 

Tôn, Phường 

Bến Nghé, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh



STT SBD HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND

NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 

THI

KẾT 

QUẢ

47 62 Võ Minh Cường X 261216511 19/04/2007
Công an tỉnh 

Bình Thuận
30 Đạt

48 63 Nguyễn Thị Trúc Ngân X 363874470 28/09/2018
Công an tỉnh  

Hậu Giang
28 Đạt

49 65 Dương Ngọc Minh Châu X 025900422 06/05/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

25 Đạt

50 66 Nguyễn Thị Lý X 168473161 24/02/2015
Công an tỉnh 

Hà Nam
30 Đạt

51 69 Nguyễn Hồng Thủy X 312263581 15/04/2010
Công an tỉnh 

Tiền Giang
28 Đạt

52 71 Phạm Thị Quỳnh Như X 025753595 27/05/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

25 Đạt

53 72 Nguyễn Duy Anh X 079096007271 06/02/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

28 Đạt

54 73 Đỗ Thị Trang X 281011860 10/10/2012
Công an tỉnh 

Bình Dương
30 Đạt

55 75 Lê Trương Uyên Phương X 024904135 06/06/2011

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

23
Không 

đạt

56 76 Hà Cao Cường X 068096000085 09/08/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

27 Đạt

CHI NHÁNH 

THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ 

MINH CÔNG 

TY CỔ 

PHẦN DỊCH 

VỤ 

THƯƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMME

RCE

72 Lê Thánh 

Tôn, Phường 

Bến Nghé, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh



STT SBD HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND

NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 

THI

KẾT 

QUẢ

57 77 Nguyễn Việt Hào X 363714973 18/07/2018
Công an tỉnh  

Hậu Giang
25 Đạt

58 79 Đỗ Thị Cẩm Nhung X 281203951 19/09/2016
Công an tỉnh 

Bình Dương
28 Đạt

59 80 Bùi Bích Ngọc X 012042888 12/07/1999
Công an thành 

phố Hà Nội
26 Đạt

60 83 Lê Huỳnh Anh Tuấn X 025410082 13/01/2011

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

26 Đạt

61 84 Nguyễn Hoàng Việt Anh X 101303192 05/03/2014
Công an tỉnh 

Quảng Ninh
29 Đạt

62 85 Nguyễn Công Thanh X 312236327 29/03/2017
Công an tỉnh 

Tiền Giang
25 Đạt

63 86 Mai Quang Quyền X 025604636 23/06/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

25 Đạt

64 87 Đinh Minh Lợi X 245347085 02/07/2015
Công an tỉnh 

Đắk Nông
25 Đạt

65 88 Phạm Thị Thủy X 036194001093 29/06/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

28 Đạt

66 90 Nguyễn Minh Khang X 341971718 14/12/2015
Công an tỉnh  

Đồng Tháp
29 Đạt

67 92 Ngô Tuấn Anh X 025343520 07/08/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

26 Đạt

CHI NHÁNH 

THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ 

MINH CÔNG 

TY CỔ 

PHẦN DỊCH 

VỤ 

THƯƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMME

RCE

72 Lê Thánh 

Tôn, Phường 

Bến Nghé, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh



STT SBD HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND

NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 

THI

KẾT 

QUẢ

68 93 Nguyễn Thành Vũ X 312070330 08/06/2013
Công an tỉnh 

Tiền Giang
29 Đạt

69 94 Lê Minh Nhựt X 291199244 11/01/2014
Công an tỉnh 

Tây Ninh
26 Đạt

70 95 Lê Thị Mỹ Phương X 341815300 17/03/2017
Công an tỉnh  

Đồng Tháp
30 Đạt

71 96 Hồ Lê Hằng Minh X 225471018 04/12/2013
Công an tỉnh  

Khánh Hòa
17

Không 

đạt

72 97 Nguyễn Mai Khanh X 079188008992 01/03/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

28 Đạt

73 98 Nguyễn Thị Lệ Thu X 231017449 14/04/2011
Công an tỉnh 

Gia Lai
29 Đạt

74 100 Vũ Thị Hồng Quyên X 096186000018 14/01/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

27 Đạt

75 101 Trương Mộng Giúp X 381505820 28/02/2007
Công an tỉnh 

Cà Mau
28 Đạt

76 102 Huỳnh Đức Vương X 212672998 17/07/2015
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
29 Đạt

77 103 Hoàng Thị Thuỳ Linh X 031189001150 07/10/2015

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

26 Đạt

78 105 Nguyễn Đắc Kim Hưng X 024361388 28/04/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 Đạt

CHI NHÁNH 

THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ 

MINH CÔNG 

TY CỔ 

PHẦN DỊCH 

VỤ 

THƯƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMME

RCE

72 Lê Thánh 

Tôn, Phường 

Bến Nghé, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh



STT SBD HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND

NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 

THI

KẾT 

QUẢ

79 107 Lê Mỷ Nhàn X 025738097 25/03/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

80 108
Nguyễn Diệp Minh 

Tuyền
X 079190009043 19/11/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

24 Đạt

81 109 Nguyễn Thị Trúc Linh X 341862015 29/05/2012
Công an tỉnh  

Đồng Tháp
26 Đạt

82 111 Nguyễn Thị Quỳnh X 024522520 13/04/2006

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt

83 113 Ngô Quang Thành X 051091000185 11/01/2019

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

26 Đạt

84 114 Nguyễn Thúy Vy X 272819846 08/07/2016
Công an tỉnh 

Đồng Nai
29 Đạt

85 115 Trần Thị Thảo Trang X 261246177 14/12/2007
Công an tỉnh 

Bình Thuận
28 Đạt

86 116 Nguyễn Thị Ngọc Thủy X 272367151 20/03/2010
Công an tỉnh 

Đồng Nai
29 Đạt

87 117 Trương Thanh Tuấn X 024654433 23/11/2006

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

88 119 Dương Quang Duy X 273623543 06/06/2013

Công an tỉnh 

Bà Rịa – Vũng 

Tàu

26 Đạt

CHI NHÁNH 

THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ 

MINH CÔNG 

TY CỔ 

PHẦN DỊCH 

VỤ 

THƯƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMME

RCE

72 Lê Thánh 

Tôn, Phường 

Bến Nghé, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY 

TNHH LE 

SQUARE 

EPICIER FIN

186 Nguyễn 

Văn Hưởng, 

phường Thảo 

Điền, Quận 2, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh



STT SBD HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND

NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 

THI

KẾT 

QUẢ

89 120 Lê Ngọc Thảo X 024856412 06/08/2010

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt

90 121 Ngô Ngọc Tân  X 261259135 11/03/2008
Công an tỉnh  

Bình Thuận
26 Đạt

91 122 Dương Thị Bích Hiền X 312569747 12/10/2018
Công an tỉnh 

Tiền Giang
30 Đạt

92 123 Dương Văn Nghĩa  X 334959534 01/06/2015
Công an tỉnh 

Trà Vinh
30 Đạt

93 124 Nguyễn Thị Thu Ngân X 301815058 23/03/2018
Công an tỉnh  

Long An
28 Đạt

94 125 Phạm Việt Hồng Anh X 026080002862 11/05/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

29 Đạt

95 126 Phạm Tri Tiên X 079182004358 22/03/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

28 Đạt

96 127 Phạm Hồng Em X 381809143 19/09/2012
Công an tỉnh 

Cà Mau
29 Đạt

97 128 Phạm Văn Kiên X 230846787 23/09/2016
Công an tỉnh 

Gia Lai
29 Đạt

98 129 Đinh Duy Tiến X 225689171 07/10/2016
Công an tỉnh 

Khánh Hòa
27 Đạt

99 130 Triệu Yến Nhi X 371897537 16/05/2015
Công an tỉnh 

Tiền Giang
28 Đạt

100 131 Trương Thị Ngọc Bích X 301411493 27/03/2007
Công an tỉnh  

Long An
29 Đạt

47/7 Đường Số 

2, Phường An 

Phú, Quận 2, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH LE 

SQUARE 

EPICIER FIN

186 Nguyễn 

Văn Hưởng, 

phường Thảo 

Điền, Quận 2, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH BÁNH 

NGỌT 

LOVEBREAD

520/82B Quốc 

Lộ 13, Phường 

Hiệp Bình 

Phước, Quận 

Thủ Đức, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

LEKKER 

FOODS VIỆT 

NAM



STT SBD HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND

NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 

THI

KẾT 

QUẢ

101 132 Bùi Thị Thúy Thanh X 371042765 21/10/2008
Công an tỉnh 

Kiên Giang
26 Đạt

102 133 Trương Thùy Minh Thư X 025163612 22/03/2010

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

103 134 Nguyễn Thị Hường X 12881854 30/03/2013
Công an thành 

phố Hà Nội
26 Đạt

104 135 Hoàng Trung Hiếu X 13510264 03/01/2012
Công an thành 

phố Hà Nội
26 Đạt

105 136 Nguyễn Thị Hạnh X 030173000027 28/12/2018

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

26 Đạt

106 137  Nguyễn Đức Hoàng  X  023488840  15/11/2004

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

107 138  Phạm Thụy Lành  X  025678450  05/09/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

26 Đạt

108 139  Đỗ Thị Ngọc Anh  X 079176007314 18/04/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

26 Đạt

109 140 Huỳnh Thị Ngọc Lắm X 021808856 30/11/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

110 141 Huỳnh Thị Kim Cúc X 020750472 15/10/2010

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt

47/7 Đường Số 

2, Phường An 

Phú, Quận 2, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU 

NƯỚC TRÁI 

CÂY JUICY V

47 Đường 

Thạnh Xuân 

52,kp 3, 

Phường Thạnh 

Xuân, Quận 

12, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH MTV 

27/7 TP. HCM

73 Trần Bình 

Trọng , 

Phường 01, 

Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

BÁNH KẸO Á 

CHÂU

606 Hậu 

Giang, Phường 

12, Quận 6, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

LEKKER 

FOODS VIỆT 

NAM



STT SBD HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND

NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 

THI

KẾT 

QUẢ

111 142 Nguyễn Thị Kiều Hoa X 334579281 07/12/2017
Công an tỉnh 

Trà Vinh
30 Đạt

112 143 Lê Thị Bích Nhung X 365939460 14/01/2009
Công an tỉnh 

Sóc Trăng
30 Đạt

113 144 Nguyễn Thị Kiều Giang X 334773667 28/8/2009
Công an tỉnh 

Trà Vinh
30 Đạt

114 145 Huỳnh Thị Kim Noáy X 371465139 26/07/2017
Công an tỉnh  

Kiên Giang
30 Đạt

115 146 Lê Văn Công Trí X 023715954 27/08/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

116 147 Lý Minh Chiến X 334584105 07/12/2017
Công an tỉnh  

Trà Vinh
27 Đạt

117 148 Nguyễn Văn Thái X 312328002 15/10/2011
Công an tỉnh  

Tiền Giang
29 Đạt

118 149 Nguyễn Hoàng Tuyết Vy X 312347538 12/07/2012
Công an tỉnh  

Tiền Giang
đăng ký lẻ

Quận Tân 

Bình, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt

CHI NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

BÁNH KẸO Á 

CHÂU

606 Hậu 

Giang, Phường 

12, Quận 6, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh


